
Phụ lục 3. Danh sách công dân đủ điều kiện cách ly tại nhà (101 công dân). 

 
TT Họ tên Ngày sinh Thôn Xã Huyện SDT Tuổi thai 

1 VÒONG LẦY LẦY  03/07/1998 Xóm thái xá mỹ lộc Can Lộc 0374993571 30 

2 Đặng Thị Nga 16/03/1991 Thôn 1 Nam Phúc Thăng Cẩm Xuyên 0365384969 32 

3 Lê Thị Hoàn 02/11/1994   Cẩm Thịnh Cẩm Xuyên 0972925208 33 

4 Nguyễn Thị Thương 24/04/1995 TDP Tây Long TT. Thiên Cầm Cẩm Xuyên 0364086539 33 

5 Lê Thị Khánh  21/07/1996 
Tam  

Đồng 
Cẩm Vinh Cẩm Xuyên 0971138678 33 

6 Phạm Thị Lý  26/8/1992 bình quang Cẩm Bình Cẩm Xuyên 0975812463 34 

7 Trần Thị Mai 19/04/1986 Thôn 10 Cẩm Quang Cẩm Xuyên 0949431990 35 

8 DƯƠNG THỊ LAN 03-10-1992 Thôn An Việt Cẩm Thành Cẩm Xuyên 0372460105 35 

9 Nguyễn Minh Khôi 23/04/2020 Thôn 10 Cẩm Quang Cẩm Xuyên   Trẻ em 2T 

10 Dương Hà Nhi 07/02/2020 
Tam  

Đồng 
Cẩm Vinh Cẩm Xuyên   Trẻ em 2T 

11 Nguyễn Thị Thế Anh 11/06/1990 Xóm Thành Luỹ  kim song trường Can Lộc 0973468902 32 

12 Phạm Thị Hạnh 10/08/2000 Xóm vĩnh xuân thượng lộc Can Lộc 0384126680 32 

13 Đặng Thị Thuận 02/05/1988 xóm Phong Sơn Khánh Vĩnh yên Can Lộc 0967863615 32 

14 Nguyễn Thị Dung 05/06/1994 Thôn Tây Hương Tùng Lộc Can Lộc 0963937839 32 

15 Nguyễn Thị Hà 21/05/1999 Xóm Bắc Mỹ   thị trấn Đồng Lộc Can Lộc 0373040845 32 

16 Phan Thị Phượng 07/05/1990 Xóm Minh Tiến  tùng lộc Can Lộc 0383254260 33 

17 Phạm Thị Thủy 20/06/1995 Thôn Làng Lau, xóm 14 Vượng Lộc Can Lộc 0327833661 33 

18 Trần Thị Huyền 20/01/1996 Xóm Minh Vượng  Vượng Lộc Can Lộc 0359768417 34 

19 Trần Thị Phương Thiết  27/05/1989 Xóm Yên Xuân Xuân Lộc Can Lộc 0348120144 34 

20 Trần Thị Thanh Tâm 11/06/2001 Thôn Bắc Trung Sơn Gia Hanh Can Lộc 0398642708 34 

21 Lê Thị Thùy 22/10/1999 Xóm trường tiến,  thuần thiện Can Lộc 0964304564 34 

22 Phan Thị Hiền 20/08/1999 Thông Nghĩa sơn  Gia hanh Can Lộc 0333421578 35 

23 Trân Thi Chang 20/06/2001 Xóm sơn thuỷ Mĩ Lôc- Can Lộc 0332998707 35 

24 Nguyễn Thị Hương 29/05/1995 Thôn Tân Bình Gia hanh Can Lộc 0866726406 35 

25 Lê thị hải 19/06/2001 Xóm liên sơn thuần thiện Can Lộc 0352257018 35 

26 Bùi Thị Hồng 1991 Văn Xá Lâm trung thủy Đức Thọ 0967933363 32 

27 PHẠM THỊ HIỀN  1993 Thanh Phúc Đức Đồng Đức Thọ 0972056238 32 

28 PHẠM THỊ SEN 1997 Nội Trung An Dũng Đức Thọ 0386639344 33 



29 PHẠM THỊ CẨM DUYÊN 2003 Đồng Lạc Hòa Lạc Đức Thọ 0348483722 33 

30 PHAN THỊ ĐOAN 1991 Bình Định Thanh Bình Thịnh Đức Thọ 0358586807 33 

31 LÊ THỊ THU HƯƠNG 1998 Long Sơn An Dũng Đức Thọ 0336192114 33 

32 TRẦN THỊ MỸ DUYÊN 1995 Tổ dân phố 4 Yên Trấn Đức Thọ 0334658458 33 

33 NGHIÊM THI TRANG 1997 Hồng Hoa Đức Đồng Đức Thọ 0964070952 33 

34 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 2003 Đại An An Dũng Đức Thọ 0364501094 33 

35 NGUYỄN THỊ THƯƠNG 1989 Thịnh Kim Tùng Châu Đức Thọ 0368871655 34 

36 DƯƠNG THỊ THIỆN NGÂN 1992 Trung Bắc Lâm trung thủy Đức Thọ 0369055705 35 

37 THÁI THỊ HƯỜNG 1989 Cửu Yên Trường Sơn Đức Thọ 0983196037 35 

38 TRẦN THỊ NGỌC MINH 1989 Bình Tiến B Thanh Bình Thịnh Đức Thọ 0911100168 35 

39 LÊ THỊ HẠNH 1959 Hạ Tứ Bùi La Nhân Đức Thọ 0877711057 TH đặc biệt 

40 TRẦN LINH ĐAN 2020     Đức Thọ   Trẻ em 2T 

41 BÙI THỊ HOÀI THU 10/04/1994 HỒNG NGUYỆT THUẬN LỘC HỒNG LĨNH 0375202316 
Bầu đôi 30 

tuần 

42 Đặng Thị Thuỷ  03/10/1999   Phúc Đồng Hương Khê 0384233045 32 

43 Nguyễn Thị Bích Ngọc  04/08/1994   Hương Long Hương Khê 0916 567 722 33 

44 Nguyễn Thị Luân 01/01/1998   Gia Phố Hương Khê 0867083558 33 

45 Đào Thị Mùi  10/10/1992    Hòa Hải Hương Khê 0399810040 33 

46 Lê Thị Hường 25/7/1995   Hương Thủy Hương Khê 0337637663 33 

47 Nguyễn Thị Như Quỳnh 10/10/1993   Hương Thủy Hương Khê 0377646172 34 

48 Nguyễn Thị Linh 01/09/1997   Thị Trấn Hương Khê 0961343457 34 

49 Trần Thị Hương 25/11/1995   Hương Lâm Hương Khê 0389681183 34 

50 Lê Thị Hoa Phượng 09/10/1989   Hương Vĩnh Hương Khê 0334075969 34 

51 Nguyễn Thị Nga 02/07/2000   Hương Giang Hương Khê 0352782484 34 

52 Trần Thị Dung 03/07/1997   Gia Phố Hương Khê 0376446723 34 

53 Nguyễn Thị Huế 18/6/1997   Phú Gia Hương Khê 0397549337 35 

54 Nguyễn Thị Ánh 10/01/1995   Thạch Hải Hương Khê 0352270157 35 

55 Hàn Thị Huệ 26/07/1999   Hương Trạch Hương Khê 0964631651 TH đặc biệt 

56 Nguyễn Khánh Linh 01/10/2001   Lộc Yên Hương Khê 0867977501 TH đặc biệt 

57 Lê Chí Kiên 01/11/2019     Hương Khê   Trẻ em 2T 

58 Nguyễn Thị Ly 07/12/1993   Sơn Kim Hương Sơn 0369991260 32 

59 Phạm Thị Ngọc Hằng 17/12/1994 Hà Sơn Quang Diệm Hương Sơn 0355074948 33 

60 Phan Thị Thuỳ Dung 12/01/1994 Thôn 5 Sơn Trà Hương Sơn 0332503361 33 



61 Phạm Thanh Huyền  18/06/1905 Thanh Bằng  Sơn Bằng  Hương Sơn 0967196123 33 

62 Lê Thị Mỹ Huê 15/06/1905 Dương Đình  Sơn Ninh  Hương Sơn 
0985286737 

0928484808 
33 

63 Phạm Thị Thảo 01/07/1994 Thôn 2 Quang Diệm Hương Sơn 0964021386 34 

64 Cù Thị Trang 14/06/1905   Sơn Trà Hương Sơn 0337779344 34 

65 Trần Thị Hưng 20/08/1982 Thôn 5 Quang Diệm Hương Sơn 0985314347 34 

66 Lê Thị Nguyệt 18/07/2000 Trung Thượng Tân Mỹ Hà Hương Sơn 0387820638 35 

67 Nguyễn Thị Thu Hương 16/06/1905   Sơn Trà Hương Sơn 0705239625 35 

68 Trần Thị Hoài 16/7/1999 Sông Con Quang Diệm Hương Sơn 0949053097 35 

69 Phạm Thị Thoan 20/04/1996   Sơn Kim 1 Hương Sơn  0342684181 33 

70 Phạm Thị Thanh Huyền  01/07/1992 Xóm Thịnh Bằng  Sơn Bằng  Hương Sơn  0981604540 33 

71 Phạm Thị Thanh Nết  07/02/1989 Xóm 7 Sơn Lĩnh  Hương Sơn  0886407697 33 

72 Hà Thị Tuyết 03/07/1995   An Hòa Thịnh Hương Sơn  0798080129 34 

73 Trần Thị Thanh Thúy 30/07/1987 Hà Tràng Sơn Trung Hương Sơn  0988411256 35 

74 Phan Thị Hân  05/10/1996 Thôn Côn Sơn  Sơn Tiến  Hương Sơn  0965516806 35 

75 HỒ THỊ HỒNG 02/09/1997 Thôn Sơn Nam Xã Kỳ Thọ Huyện Kỳ Anh 0966631797 32 

76 PHAN THỊ NGỌC 18/10/1997 Xóm 3 Kỳ tây Huyện Kỳ Anh 0967453226 32 

77 NGUYỄN THỊ HẢI LÝ 22/04/1994 Tiến Thành Kỳ Khang Huyện Kỳ Anh 0981766494 33 

78 TRẦN THỊ THU TRANG 13/11/1998 Hoàng dũ Kỳ khang Huyện Kỳ Anh 0777919246 34 

79 TRẦN THỊ HẰNG 10/03/1986 Xóm thôn kim nam tiến Kỳ tiến Huyện Kỳ Anh 0374227000 34 

80 NGUYỄN THỊ HOÀI 12/12/1996 Thôn trung tiến (xóm 3) Kỳ thượng Huyện Kỳ Anh 0346837219 34 

81 ĐƯỜNG HÀ TRANG 05/01/1993 Xóm 3 Kỳ Bâc Huyện Kỳ Anh 0964838681 34 

82 DƯƠNG THỊ TÂM 10/06/1990 Xóm Mỹ Thuận Kỳ Sơn Huyện Kỳ Anh 0973433805 35 

83 HOÀNG THỊ THÙY 10/11/2000 Xóm Trường xuân Xã lâm hợp Huyện Kỳ Anh 0856529800 35 

84 Nguyễn Thị Thanh  14/12/1988 Tổ Dân phố Lam Thuỷ  Tiên Điền Nghi Xuân 0978764916 35 

85 Hoàng Thị Khánh Hòa 1997   Thạch Khê Thạch Hà 0914046160 31 

86 Phạm Thị Thắm 06/02/1995   Tân Lâm Hương Thạch Hà 0328436221 32 

87 Phạm Thị Hợi 30/12/1996   Thạch Long  Thạch Hà 0392756023 33 

88 Phan Thị Minh 10/01/1990   Tân Lâm Hương Thạch Hà 0978279323 33 

89 Trần Thị Hòa 13/07/1992   Thạch Đài Thạch Hà 0987027046 33 

90 Nguyễn Thị Trang 1992   Tượng Sơn Thạch Hà 0985745557 34 

91 Phạm Thị Nga 23/07/1994   Thạch Thắng Thạch Hà 0338237305 35 

92 Chu Thị Thương 30/01/1997   Thạch Kênh Thạch Hà 0375956437 35 



93 Hồ Thị Hồng 1995   Thạch Trị Thạch Hà 0336201397 35 

94 Nguyễn Thị Quý 1993   Thạch Trị Thạch Hà 0947116509 35 

95 Nguyễn Huy Bảo 22/01/2020 
Số nhà 12, TDP6, 

Nguyễn Hoành Tứ 
 Thị trấn Thạch Hà Thạch Hà   Trẻ em 2T 

96 Nguyễn Thị Tú 25/04/1995 THẠCH TRUNG THẠCH TRUNG Thạch Hà 0965016247 34 

97 
NGUYỄN THỊ HƯƠNG 

GIANG 
04/08/1978 thôn hoa thắng. Kỳ hoa Thị xã Kỳ Anh 0376492204 34 

98 LÊ THỊ TÌNH 15/06/1991 Thôn Cảnh Trường Kỳ Thịnh Thị xã Kỳ Anh 0963261454 35 

99 Nguyễn Thị Hồng Lê 06/09/1992 Hợp Bình Hương Minh Vũ Quang 0388633775 31 

100 Bùi Thị Lành 15/12/1989 Thôn 2 Đức Giang Vũ Quang 0987496519 34 

101 Trần Nguyễn Tuệ Nhi 02/06/2019     Vũ Quang   Trẻ em 

 


